
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 912 -3.1 -14.1 -38.2 9.5 1.5 3,756,502      

VN30 Index 905 -3.4 -14.8 -40.8 7.8 1.4 2,728,572      

VN Midcap 909 -4.7 -26.0 -56.1 6.8 0.7 196,215         

VN Smallcap 909 -4.7 -26.0 -56.1 6.8 0.7 196,215         

HNX Index 176 -4.2 -22.9 -60.4 11.2 1.0 214,110         

UpCom 63 -5.2 -21.0 -43.4 10.1 1.1 904,323         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Công nghệ Thông tin -6.8 -13.2 -21.4 0.8 16.6 3.0 82,198           
Tiện ích Cộng đồng -3.0 -3.9 -2.0 -12.5 18.8 2.4 288,428         
Ngân hàng -3.6 -4.7 -31.5 -27.4 8.8 1.5 1,230,515      
Dược phẩm và Y tế -1.7 -7.8 -26.8 -24.1 13.9 1.9 27,806           
Tài chính -5.5 -25.7 -55.9 -54.3 7.0 1.2 115,604         
Hàng Tiêu dùng -2.5 -2.4 -21.8 -20.5 16.4 2.8 551,244         
Công nghiệp -4.7 -24.0 -44.4 -43.1 10.9 1.1 162,699         

Bất động sản -1.1 -22.6 -46.6 -43.5 12.9 1.6 768,732         

Nguyên vật liệu -3.4 -34.5 -61.2 -64.6 3.8 0.9 207,545         

Dịch vụ Tiêu dùng -4.4 -25.7 -39.9 -40.0 n.a 2.9 159,339         

Dầu khí -7.0 -28.9 -52.6 -57.1 13.5 1.5 38,408           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 106           -0.4 -3.1 -6.3 -0.3 11.0 11.3
USD/JPY 139           -0.3 -4.3 -6.4 4.6 21.2 22.2
USD/CNY 7               -0.5 -2.7 -2.3 3.8 10.6 10.2
KRW/USD 1,318        -0.6 -4.9 -8.2 1.2 10.8 11.8
EUR/USD 1               -0.7 -3.2 -5.4 -2.3 9.3 9.3
USD/VND 24,798     0.0 -0.2 2.0 6.0 8.6 9.5
Dầu Thô 85             -0.6 -4.0 -0.3 -4.6 13.5 5.5
Xăng 253           0.1 -4.0 -3.8 -14.3 13.5 8.7
Khí đốt 6               2.1 -1.4 -6.2 -30.6 62.3 20.7
Than 330           1.1 -4.2 -15.8 -19.0 94.8 120.2
Vàng 1,780        0.5 3.9 7.9 0.0 -2.7 -4.5
Thép cuộn 3,844        0.1 2.2 -2.7 -5.9 -19.1 -19.6

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Chênh vênh"

▶ Thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc, đa số 
nhóm ngành, cổ phiếu giao dịch chìm trong sắc đỏ.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 
29.14 điểm ( - 3.10%), đạt 911.90 điểm; HNX-Index 
cũng giảm 7.67 điểm (+4.18%), đạt 175.78 điểm. 
Thanh khoản toàn thị trường đạt 9.7 nghìn tỷ đồng, 
tương ứng khoảng 692,3 triệu cổ phiếu được giao 
dịch. Khối ngoại mua ròng 1,176.05 tỷ đồng, tập 
trung ở 3 mã là STB, HPG và SSI.
▶ VIC (+3.64%), HPG (+2.46%), LGC (+6.06%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, BID (-6.96%), VPB (-6.69%), SAB (-
4.36%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường. 
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm trong 
phiên giao dịch hôm nay. Dầu khí, công nghệ, tài 
chính là 3 nhóm ngành giảm mạnh nhất: PVD, FPT, 
MBB.
▶  Góc nhìn kỹ thuật: Làn sóng call margin đang tạo 
hiệu ứng domino trên thị trường và tâm lý bi quan 
tiếp tục nhấn chìm thị trường trong sắc đỏ. Dù vẫn 
có lực đỡ từ nhóm trụ như Vingroup (VIC, VHM, VRE), 
MSN, nhưng sắc xanh có vẻ khá hiếm hoi. Kênh giảm 
ngắn hạn đã bị xuyên thủng trong phiên hôm nay 
đẩy rủi ro giao dịch lên mức cao hơn. Chiến lược phù 
hợp có lẽ tiếp tục đứng ngoài quan sát. Ẩn số trong 
dòng tiền vẫn chưa có lời giải và thị trường cần thời 
gian để ổn định. 
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Cổ phiếu nổi bật trong ngày

DGW - Công nghệ thông tin: Theo báo cáo tài chính riêng, trong tháng 10, Digiworld ghi 
nhận doanh thu 1.555 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu 
năm, doanh thu đạt 19.343 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 608 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 
24% và tăng 39% so với cùng kỳ. Lãnh đạo Digiworld thừa nhận tình hình thị trường đang 
khó khăn nhưng đang tích cực làm việc với tất cả nhãn hãng như Apple, Xiaomi, HP, Dell, 
Acer, Asus,… để kích cầu cũng như tăng nguồn cung phục vụ thị trường.
Bên cạnh đó, sắp tới Digiworld dự kiến phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao 
động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 
một năm. 

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Thế Giới Số - DGW

1) CKG – Bất động sản: CIC Group rót thêm vốn vào dự án khu biệt thự du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Vòng với tổng vốn đầu tư là 1.965 
tỷ đồng, có tổng diện tích đạt 34,3 ha. Đồng thời, thông qua chủ trương hợp tác đầu tư liên doanh tại dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo 
Phú Quốc và nắm giữ trên 51% vốn thực hiện dự án.
Gần đây, CKG thông qua phương án chào bán riêng lẻ hơn 13,4 triệu cổ phiếu, với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động hơn 
201 tỷ đồng để trả nợ cho hàng loạt khoản vay đến hạn của doanh nghiệp. Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của CIC Group sẽ 
tăng từ 952,6 tỷ đồng lên gần 1.087 tỷ đồng.

2) MVN – Vận tải: TCT Hàng hải Việt Nam vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 10 tháng. Cụ thể, sản lượng vận tải biển ước đạt 17,7 triệu tấn, 
sản lượng hàng thông qua cảng khoảng 103,6 triệu tấn, sản lượng container ước đạt 4,4 triệu. 10 tháng đầu năm, VIMC ước đạt 12.944 tỷ 
đồng doanh thu, 2.957 tỷ đồng lợi nhuận, vượt lần lượt 3%, 17% so với kế hoạch năm 2022.

3) PLC – Công nghiệp: Tổng công ty hóa dầu Petrolimex sắp trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). 
Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/12. Thời gian thực hiện thanh toán là ngày 
23/12. 
Với gần 80,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp phải chi khoảng 97 tỷ đồng trả cổ tức. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn 
Xăng Dầu Việt Nam (Mã: PLX) nắm 79,07% vốn tại PLC có thể nhận về 77 tỷ đồng.

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 11/14/2022 11/15/2022 TB 1 tuần
1 Công nghệ Thông tin 70.8 126               220              129                   

2 Bảo hiểm 58.7 67                 121              76                      

3 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 36.8 166               286              209                   

4 Hàng cá nhân & Gia dụng 29.0 105               136              105                   

5 Du lịch và Giải trí 24.0 64                 56                45                      

6 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 17.1 341               392              335                   

7 Ngân hàng 3.5 2,156            2,440           2,358                

8 Y tế 2.6 15                 17                16                      

9 Dịch vụ tài chính -0.9 893               832              839                   
10 Truyền thông -8.0 6                   4                   4                        

11 Thực phẩm và đồ uống -8.2 747               655              713                   

12 Ô tô và phụ tùng -19.0 95                 69                85                      

13 Bất động sản -22.1 1,233            1,112           1,428                

14 Tài nguyên Cơ bản -23.9 970               727              955                   

15 Bán lẻ -38.3 300               173              281                   

16 Xây dựng và Vật liệu -39.0 264               185              303                   

17 Hóa chất -56.0 367               179              408                   

MBB MBBank Ngân hàng 14,150        -6.9 -17.7 -41.2 70                     336.8            
FPT FPT Corp Công nghệ Thông tin 65,900        -6.9 -10.1 -15.0 142                   206.9            
TCB Techcombank Ngân hàng 20,700        -6.8 -14.3 -58.6 72                     227.7            
SSI Chứng khoán SSI Dịch vụ tài chính 13,900        -2.5 -7.3 -71.4 28                     331.0            
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc Bất động sản 15,000        0.3 -1.6 -67.1 30                     274.3            
BVH Tập đoàn Bảo Việt Bảo hiểm 44,300        -6.9 -12.8 -20.9 192                   92.9              
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam Điện, nước & xăng dầu khí đốt 9,580          -7.0 -8.3 -45.3 41                     129.3            
ACB Ngân hàng Á Châu Ngân hàng 19,100        -5.9 -10.3 -30.8 39                     129.8            
LPB LienViet Post Bank Ngân hàng 9,580          -7.0 -15.2 -52.5 31                     152.1            
GEX Tập đoàn Gelex Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 11,550        -0.4 -1.3 -71.6 22                     198.8            
TPB Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng 19,900        1.0 -2.9 -51.5 53                     102.7            
SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng 8,860          -6.9 -20.5 -60.3 32                     132.0            
VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn Thực phẩm và đồ uống 74,900        0.5 0.0 19.3 95                     64.7              
CTG VietinBank Ngân hàng 23,400        -2.1 -1.9 -31.0 14                     244.3            
OCB Ngân hàng Phương Đông Ngân hàng 13,100        0.0 -3.0 -52.0 143                   43.9              

VDS Chứng khoán Rồng Việt Dịch vụ tài chính 7,100.0 -1.4 -1.4 -65.6 -1.4 7.10
TDG Đầu tư TDG Global Điện, nước & xăng dầu khí đốt 3,270.0 6.9 -14.2 -71.8 -5.8 3.27
CRC Create Capital Việt Nam Xây dựng và Vật liệu 5,100.0 0.0 -5.6 -55.3 -4.5 5.10
TNT Tập đoàn TNT Tài nguyên Cơ bản 2,740.0 -6.8 -20.3 -85.6 -15.3 2.74
TTF Gỗ Trường Thành Tài nguyên Cơ bản 3,100.0 -6.9 -23.3 -77.0 -17.5 3.10
HAP Tập đoàn Hapaco Tài nguyên Cơ bản 3,880.0 -4.0 -22.1 -72.7 -15.1 3.88
IBC Đầu tư APAX Holdings Dịch vụ tài chính 16,950.0 -6.9 -7.6 -16.9 -7.6 16.95

TDM Nước Thủ Dầu Một Điện, nước & xăng dầu khí đốt 27,000.0 -6.9 -11.5 -22.9 -8.5 27.00
BVH Tập đoàn Bảo Việt Bảo hiểm 44,300.0 -6.9 -12.8 -20.9 -10.1 44.30

BWE Nước - Môi trường Bình Dương Điện, nước & xăng dầu khí đốt 34,800.0 -7.0 -15.7 -18.9 -13.6 34.80

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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